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BÀI 4: QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

(Số tiết: 11 tiết )

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

I. Về năng lực:

- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ lục bát; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của một bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB

- Nhận biết được từ đồng âm, từ đa nghĩa; nhận biết được hoán dụ và tác dụng của việc sử dụng hoán dụ;

- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát; trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Nhận biết hình thức, nội dung của đoạn văn

- Biết cách phân tích văn bản mẫu

- Nhận biết được quy trình viết

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

II. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp quê hương, đất nước

- Trách nhiệm: Giữ gìn những hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của quê hương; chăm chỉ, tích cực học tập

- Yêu thích và bước đầu có ý thức tìm hiểu thơ văn

*Lồng ghép QP&AN: Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Các mạch trong chủ đề
	Thiết bị dạy học, học liệu
	Chuẩn bị của học sinh

	Đọc
	Nội dung 1: Giới thiệu bài hoc và tri thức Ngữ văn; Văn bản: Chùm ca dao về quê hương đất nước

	- SGK, SGV.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu/tivi, máy tính
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.



	
	Nội dung 2: Thực hành tiếng Việt
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng, dụng cụ khác
	Thực hiện trước các yêu cầu trong SGK

	
	Nội dung 3: Văn bản: Chuyện cổ nước mình
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng, dụng cụ khác.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến văn bản.
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.



	
	Nội dung 4: Văn bản: Cây tre Việt Nam
	 - SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.



	
	Nội dung 5: Thực hành Tiếng Việt
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng, dụng cụ khác
	Thực hiện trước các yêu cầu trong SGK

	Viết
	Nội dung 6: Tập làm một bài thơ lục bát; Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
	- Phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	Chuẩn bị theo câu hỏi yêu cầu của GV

	Nói và nghe
	Nội dung 8: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	 Chuẩn bị bài và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV


C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

TIẾT: 42,43

GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN

VĂN BẢN 1: CHÙM CA DAO VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…

- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm nghệ thuật của thơ lục bát, cảm nhận được cảm xúc và thông điệp của người viết thông qua ngôn ngữ VB.

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Chùm ca dao về quê hương đất nước;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Chùm ca dao về quê hương đất nước;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề.

2. Phẩm chất

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào để hiểu và phân tích các VB được học.

- HS cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu mến tự hào về vẻ đẹp của các vùng miền khác nhau mà tác giả dân gian thể hiện qua ngôn ngữ VB.

*Lồng ghép QP&AN: Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


1. Chuẩn bị của GV

- SGK, SGV.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu/tivi, máy tính 

   2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1: Giáo viên cho học sinh video nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn Saxophone bài “Quê hương” trong bệnh viện dã chiến

https://www.youtube.com/watch?v=hDE_x6YgKdg 

Và hỏi, em nghe, cảm nhận được điều gì ở bản nhạc không lời đó? 

- Cách 2: Giáo viên có thể mang lên lớp những đặc sản, in hoặc trình chiếu hình ảnh của địa phương mình (thật tuyệt vời nếu thầy cô biết quê hương- nơi sinh ra- của một số học sinh từ nơi khác chuyển đến, đương nhiên sẽ chuẩn bị những hình ảnh gắn liền với quê hương của em đó) và hỏi những hình ảnh, sản vật đó gợi cho em cảm xúc gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 

- GV quan sát

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs trả tham gia trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài

         Qua trò chơi, các con thấy rằng đất nước mình rất đẹp phải không nào? Mỗi vùng miền đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, cuốn hút và còn ẩn chứa cả những giá trị văn hóa, lịch sử. Bài học hôm nay các con sẽ tiếp tục tìm hiểu vẻ đẹp của quê hương qua những vần thơ lục bát
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2.1. Giới thiệu bài học 

a. Mục tiêu:

- Vẻ đẹp quê hương qua thơ lục bát.

- Yêu nước: Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp quê hương, đất nước

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

 Gv yêu cầu học sinh đọc câu thơ đề từ và đoạn giới thiệu bài học và hỏi:

+ Chủ đề của bài học là gì? Em có cảm xúc gì gì đọc câu thơ đề từ?

+ Định nghĩa của riêng em về quê hương?(*)

+ Tình yêu quê là thứ tình cảm như thế nào?

 + Theo em, tình yêu quê hương thường được gửi gắm thông qua hình thức nào? Em hãy lấy một vài ví dụ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ

- GV lắng nghe, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs trả lời câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv nhận xét, bổ sung và định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh

(*) Học sinh chia sẻ suy nghĩ, quan niệm về quê hương: là một món ăn, một trò chơi, lễ hội, bài hát, địa danh…
	I. Tìm hiểu giới thiệu bài học

- Học sinh dựa vào phần mở đầu, tên bài học để trả lời về chủ đề: “Quê hương yêu dấu”

- Quê hương là nơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã sinh sống. Là đất đai, xứ sở, truyền thống cha ông, là những điều giản dị và thân thuộc ta gắn bó hàng ngày

- Tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng, ấm áp, chân thành, bền lâu của con người.

- Tình yêu quê hương thường được gửi gắm qua văn học, âm nhạc, hội họa, điện ảnh… Trong bài học này, tình yêu quê hương được thể hiện qua những bài ca dao và thơ trữ tình viết theo thể lục bát.




2.2. Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của người viết hiện qua ngôn ngữ VB; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ.

b.Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về thể thơ lục bát, lục bát biến thể

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Học sinh thảo luận nhóm đôi

- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 

+ Giáo viên in PHT số 1a kết hợp với trình chiếu ví dụ

+ Sau khi phân tích ví dụ, rút ra kết luận: khái niệm, cách gieo vần, thanh điệu, ngắt nhịp

+ Gv tiếp tục yêu cầu học mở PHT 1b (mặt sau của 1a): Ghi các ví dụ vào mô hình và nhận xét( về thanh điệu bằng trắc, cách gieo vần, ngắt nhịp…)

	II. Tìm hiểu kiến thức Ngữ văn 

1. Thơ lục bát

* Phân tích ví dụ

* Kết luận

- Khái niệm: Lục bát là thể thơ mà các dòng thơ được sắp xếp thành từng cặp, một dòng sáu tiếng (dòng lục) và  một dòng tám tiếng (dòng bát).

- Vần trong thơ lục bát: tiếng cuối của dòng sáu vần với tiếng thứ sáu của dòng tám, tiếng cuối dòng tám lại vần với tiếng cuối của dòng sáu tiếp theo

- Thanh điệu trong thơ lục bát: 

+ Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 có thể được phối thanh tự do. 

+ Trong dòng 6 và dòng 8, các tiếng thứ 6, thứ 8 là thanh bằng còn tiếng thứ 4 là thanh trắc; riêng trong dòng bát, nếu tiếng thứ 6 là thanh bằng (ngang) thì tiếng thứ 8 phải là thanh bằng (huyền) và ngược lại.

- Nhịp trong thơ lục bát: thơ lục bát thường được ngắt nhịp chẵn, ví dụ như 2/2/2, 2/4/2, 4/4,

2.  Lục bát biến thể 

* Phân tích ví dụ

* Kết luận

Lục bát biến thể là thể thơ lục bát được biến đổi về số tiếng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp, cách phối hợp bằng trắc trong các dòng thơ.

	PHT 1

a. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em

Tiếng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

lục

Đăng

B

phố

T

Lừa

B

(ưa)

bát

lục

bát

a. Ghi tiếng ở vị trí 2-4-6-8 của các dòng thơ còn lại vào mô hình theo mẫu và xác định thanh điệu; vần (tiếng thứ 6 và 8).

b. Nhận xét về vần ở tiếng thứ 6 của dòng sáu và tiếng thứ 6 của dòng tám; tiếng thứ 8 của dòng sáu và tiếng thứ 6 của dòng sáu tiếp theo?

……………………………………………………………………………………………………………

c. Nhận xét về thanh điệu ở tiếng thứ 6 và tiếng thứ 8 trong các câu tám?

……………………………………………………………………………………………………………

d. Nhìn vào mô hình, nhận xét về thanh điệu của các tiếng ở vị trí 2-4-6-8 so với các tiếng ở vị trí 1-3-5-7?

……………………………………………………………………………………………………………

e. Đọc đoạn thơ, xác định vị trí ngừng, nghỉ trong câu, ghi kí hiệu bằng dấu /

Dự kiến sản phẩm

Đồng Đăng/ có phố/ Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị/, có chùa Tam Thanh

Ai lên/ xứ Lạng/ cùng anh

Tiếc công bác mẹ/ sinh thành ra em

Tiếng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

lục

-

Đăng

(bằng: thanh ngang)

-

Phố

(trắc: thanh hỏi)

-

Lừa

(bằng: thanh huyền)

(vần: ưa)
bát

-

nàng

(bằng: thanh nga

g)

-

Thị

(trắc: thanh sắc)

-

chùa

(bằng: thanh ngang)

(vần: ua)
-

Thanh

(bằng: thanh huyền)

(vần: anh)
lục

-

lên

(bằng: thanh ngang)

-

Lạng

(trắc: thanh nặng)

-

anh

(bằng: thanh huyền)

(vần: anh)
bát

-

công

(bằng: thanh ngang)

-

Mẹ

(trắc: thanh hỏi)

-

thành

(bằng: thanh huyền)

(vần: anh)
-

em

(bằng: thanh ngang)

a. Ghi tiếng ở vị trí 2-4-6-8 của các dòng thơ còn lại vào mô hình theo mẫu và xác định thanh điệu; vần (tiếng thứ 6 và 8).

b. Nhận xét về vần ở tiếng thứ 6 của dòng sáu và tiếng thứ 6 của dòng tám; tiếng thứ 8 của dòng sáu và tiếng thứ 6 của dòng sáu tiếp theo?

- Tiếng cuối của dòng sáu vần với tiếng thứ sáu của dòng tám

- Tiếng cuối dòng tám lại vần với tiếng cuối của dòng sáu tiếp theo
c. Nhận xét về thanh điệu ở tiếng thứ 6 và tiếng thứ 8 trong các câu tám?

- Cả hai đều là thanh bằng nhưng tiếng thứ 6 là thanh bằng (ngang), tiếng thứ 8 phải là thanh bằng (huyền) và ngược lại.

d. Nhìn vào mô hình, nhận xét về thanh điệu của các tiếng ở vị trí 2-4-6-8 so với các tiếng ở vị trí 1-3-5-7?

- Các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 có thể được phối thanh tự do. 

- Các tiếng ở vị trí 2, 4, 6 ,8 phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định sau: tiếng thứ 2,6,8 là thanh bằng, tiếng thứ 4 là thanh trắc
e. Đọc đoạn thơ, xác định vị trí ngừng, nghỉ trong câu, ghi kí hiệu bằng dấu /

PHT 1b

Ghi các ví dụ sau vào mô mình và nhận xét (về thanh điệu bằng trắc, cách gieo vần, ngắt nhịp…)

a. Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

b. Mai cốt cách, tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười

c. Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Dự kiến sản phẩm

Tiếng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhận xét

a. Lục

cha

núi

sơn

Thanh  B-T câu bát có sự biến đổi

a. Bát

mẹ

nước

nguồn

ra

b. Lục

cốt

tuyết

thần

Thanh B-T câu lục có sự biến đổi, nhịp thơ 3/3

b. Bát

người

vẻ

phân

mười

c. Lục

cò

đi

đêm

Gieo vần ở vị trí tiếng thứ 4

c. Bát

phải

mềm

cổ

ao



	- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ

- GV lắng nghe, gợi mở (nhắc lại về thanh điệu bằng (B), trắc (T))
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs trả lời câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv nhận xét, bổ sung, chốt ý
	


Cách 2: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Với em, nơi đâu là quê hương yêu dấu? Nếu có thể nói những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất về quê hương, em sẽ nói điều gì?

+ Em thích bài thơ nào viết về quê hương? Hãy đọc diễn cảm một vài câu trong bài thơ đó.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung;

- GV dẫn dắt: Cây có cội, nước có nguồn, con người có quê hương. Tình yêu quê hương là tình cảm ấm áp, chân thành, bền lâu của con người. Tình yêu quê hương đất nước Việt Nam từ xưa đến nay đã đi vào văn học, âm nhạc, hội họa, điện ảnh,… Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tình yêu quê hương Việt Nam qua Chùm ca dao về quê hương đất nước.
2.3. Đọc, hiểu văn bản
Hoạt động 2.3.1: Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản trữ tình, tìm hiểu sơ lược về tác giả tác phẩm
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hướng dẫn học sinh đọc về tìm hiểu chú thích

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn học sinh cách đọc

+ GV đọc diễn các câu thơ lục bát, hướng dẫn học sinh cách ngắt nhịp, diễn tả tình cảm tự hào của tác giả dân gian về về vẻ đẹp quê hương. 

+ Tổ chức cho học sinh đọc trong nhóm hoặc trên lớp. 

- Hướng dẫn hs giải nghĩa từ bằng trò chơi “…”


	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc

- HS biết cách ngắt nhịp, diễn tả tình cảm tự hào của tác giả dân gian về về vẻ đẹp quê hương. 
2. Chú thích


   Hoạt động 2.3.2: Khám phá văn bản

a.Mục tiêu: 
    - Vẻ đẹp quê hương qua thơ lục bát.

    - Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của người viết hiện qua ngôn     ngữ VB; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ.

   - Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	 DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm thể loại thơ lục bát 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ

+ Gv chia lớp thành 4 nhóm, phát PHT số 1

Nhóm 1+3 làm bài 1

Nhóm 2+ 4 làm bài 2
	II. Khám phá văn bản

1. Đặc điểm thể loại thơ lục bát 

a. Đặc điểm thể loại thơ lục bát trong bài số 1 và số 2



	Dự kiến sản phẩm: PHT số 1
Điền vào mô hình sau để thấy được đặc điểm thể thơ lục bát trong ca dao

Bài 1

Tiếng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhịp

Lục

đưa

(B)

trúc

(T)

đà

(B)

(vần a)

2/2/2

Bát

chuông

(B)

Võ

(T)

gà

(B)

(vần a)

Xương

(B)

(vần ương)

4/4

Lục

mờ

(B)

tỏa

(T)

Sương

(B)

(vần ương

2/2/2

Bát 

chày

(B)

Thái

(T)

gương

(B)

Hồ

4/4

Bài 2:

Tiếng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhịp

Lục

lên

(B)

Lạng

(T)

xa

(B)

(vần a)

2/2/2

Bát

một

(T)

núi

(T)

ba

(B)

(vần a)

đồng

(B)

(vần ông)

4/4

Lục

ơi

(B)

lại

(T)

trông

(B)

(vần ông)

2/4

Bát 

núi

(T)

Lạng

(T)

sông

(B)

(vần ông)

Cờ

(B)

4/4

Nhận xét: 

- Số dòng, số tiếng trong từng dòng: 4 dòng, 2 cặp lục bát; dòng lục có 6 tiếng, dòng bát 8 tiếng

- Cách gieo vần: tiếng cuối của dòng 6 với tiếng 6 của dòng 8; tiếng cuối của dòng 8 với tiếng cuối của dòng 6 tiếp theo…

- Ngắt nhịp: nhịp chắn

- Phối hợp thanh điệu: tiếng thứ 4 là thanh trắc, tiếng thứ 6 và 8 là thanh bằng

=> Tuân thủ luật thơ lục bát thông thường

	+ Chỉ ra tính chất biến thể của thể thơ lục bát trong bài ca dao số 3 trên các phương diện: số tiếng trong mỗi dòng, cách gieo vần, cách phối hợp thanh điệu

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi

- Gv quan sát, cố vấn

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vẻ đẹp quê hương qua ba bài ca dao

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	b. Đặc điểm thể loại thơ lục bát qua bài số 3

- Số tiếng: hai dòng đầu mỗi dòng có 8 tiếng

- Cách phối hợp thanh điệu: tiếng cuối của dòng đầu và tiếng thứ sáu của dòng thứ hai đều là thanh trắc “đá”, “ngã”

=> Lục bát biến thể

2. Vẻ đẹp quê hương qua ba bài ca dao

	Dự kiến sản phẩm: Phiếu PH số 2a

Xác định

Nghệ thuật, tác dụng

Tình cảm của tác giả

Hình ảnh

- Cành trúc la đà

- Mịt mù khói toả

- mặt gương Tây Hồ

- Ẩn dụ “mặt gương Tây Hồ”: Hồ Tây tĩnh lặng, bao la, nước trong xanh, phẳng như một tấm gương khổng lồ sáng lonh lanh-> vẻ đẹp nên thơ, mờ ảo của Hồ Tây vào sáng sớm, làm bừng sáng bài ca dao

- Đảo ngữ “mịt mù khói tỏa”-> tăng thêm sự lung linh, huyền ảo

- Ca ngợi, tự hào, yêu mến về vẻ đẹp của mảnh đất Thăng Long

- Sự gắn bó sâu nặng với quê hương của người dân Thăng Long

Âm thanh

- Tiếng chuông

- Tiếng gà gáy báo canh

- Tiếng chày giã dó

- Lấy động tả tĩnh->

+ Cuộc sống thanh bình, yên ả, vừa thanh khiết vừa dân dã bởi tiếng chuông chùa và tiếng gà gáy;

+ Nhịp điệu hối hả của của cuộc sống qua nhịp chày dồn dập

Phiếu PH số 2b

Hình ảnh, từ ngữ

Tác dụng của hình ảnh, từ ngữ

Nghệ thuật

Tình cảm của tác giả

- Một trái núi

- Ba quãng đồng

- núi Thành Lang

- sông Tam Cờ

- Quãng đường đến xứ Lạng- nơi địa đầu Tổ quốc dài thăm thẳm, núi non trùng điệp, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng

- Vẻ đẹp đa dạng, sơn thủy hữu tình

- Câu hỏi tu từ

- Điệp từ: kìa

- Niềm tự hào, yêu mến về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên xứ Lạng

Phiếu PH số 2c

Xác định

Tác dụng

Cảm nhận của em về thiên nhiên xứ Huế

Tình cảm của tác giả dân gian

Địa danh

- Đông Ba, Đập Đá, Vĩ Dạ, ngã ba Sình

- Vẻ đẹp sinh động, thơ mộng, trữ tình

Đẹp, thơ mộng nhưng trầm buồn

 Tình yêu tha thiết, sâu nặng với xứ Huế, 
Từ ngữ

- lờ đờ

Sự chuyển động chậm rãi của con đò trên dòng sông Hương êm đềm

Hình ảnh, âm thanh

-  trăng chênh

- tiếng hò

- Nên thơ

- Âm điệu trữ tình, trầm mặc, sâu lắng, mang đặc trưng xứ Huế



	- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Lồng ghép nội dung QP&AN : Các em thấy đấy, non nước quê hương mình mang vẻ đẹp trữ tình, nên thơ và đậm nét văn hoá truyền thống. Để giữ được vẹn toàn non sông cùng những vẻ đẹp đó, cha ông ta bao đời nay đã chiến đấu hi sinh máu tính mạng, giữ lại cho con cháu sự bình yên vốn có đó. Là thế hệ học sinh, chúng ta phải luôn giữ tình yêu, niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương đất nước, và đồng thời biết ơn những hi sinh lớn lao của cha ông, gắng sức học tập để phát triển đất nước. Cô rất hi vọng các em luôn giữ cho mình quyết tâm lớn lao đó. 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Thể thơ lục bát và lục bát biến thể, phù hợp với việc tâm tình, bộc lộ tình cảm, cụ thể ở đây là tình yêu quê hương đất nước.

- So sánh, ẩn dụ…

2. Nội dung

- Chùm ca dao thể hiện tình yêu tha thiết và lòng tự hào của tác giả dân gian đối với vẻ đẹp của quê hương đất nước.




3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

- Gv quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS lắng nghe nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV khích lệ, động viên, nhận xét
	Câu 1. Âm thanh trong bài ca dao số 1 là gì?

Câu 2. Màu xanh trong bài ca dao số 1 là màu của

Câu 3. Địa danh xuất hiện trong bài ca dao số 1 là

Câu 4. Tây Hồ, Yên Thái là các địa danh được nhắc đến trong bài ca dao số

Câu 5. Tiếng “canh gà” được gieo vần với tiếng
	Câu 6. Thanh bằng trong bài ca dao số 1 là 

Câu 7. Bài ca dao số 2 nói đến thiên nhiên vùng đất nào

Câu 8. Nhịp thơ trong bài ca dao số 2 là

Câu 9. Thời gian trong bài ca dao số 3 là

Câu 10. Địa danh được nhắc đên trong bài ca dao số 3 là




4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Làm bài tập viết kết nối với đọc.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. 

    Sa Pa là thị trấn nghỉ mát cao nhất ở miền Bắc nước ta và nằm ở giữa sườn núi Hoàng Liên Sơn nơi có đỉnh Phan-xi-pan cao nhất Việt Nam và Đông Dương. Trên đường lên Sa Pa, qua cửa xe, chúng ta có thể say sưa ngắm nhìn những tràn ruộng bậc thang trên sườn núi và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn của đồng bào dân tộc. Tới Sa Pa, chúng ta được đi thăm thác Bạc, nước ở trên cao đổ xuống theo sườn núi tựa như một dải lụa trắng. Sau những trận mưa lớn, trên đường từ Sa Pa tới đèo Ô Quy Hồ, ta được chiêm ngưỡng vô số những thác bạc chảy nhất thời, đổ nước từ trên sườn núi cao xuông thấp. Đi qua một chút nữa là cầu Mây, một chiếc cầu treo bắc qua thũng lũng sông, cầu bắc chênh vênh, đi qua thấy đu đưa bồng bềnh khiến em không quen thấy sợ. Thị trấn Sa Pa vui nhất vào ngày phiên chợ cuối tuần. Chợ họp ngay giữa phố. Chợ bán nhiều sản vật địa phương, như rau, quả, măng, nấm tươi, mộc nhĩ, các vị thuôc...Sa Pa là một thị trấn nghỉ mát lí tưởng. Khí hậu mùa hạ mát mẻ, ngay giữa mùa  cũng không thấy nóng bức còn tối đến lại rét. Ôi! Sa Pa thật đẹp!
                               ******************************************

      TIẾT 44                                THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
                                                TỪ ĐỒNG ÂM VÀ TỪ ĐA NGHĨA
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

- Năng lực nhận diện và phân biệt các từ đồng âm, từ đa nghĩa, cách dùng một số từ đồng âm, từ đa nghĩa thường gặp trong các ngữ cảnh quen thuộc và điển hình.

2. Phẩm chất

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng, dụng cụ khác 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh đọc

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên tổ chức trò chơi “Đố vui”

Câu 1: Làm thế nào để con cua được chín chân?

Câu 2: Bàn gì xe ngựa sớm chiều giơ ra?

Câu 3: Quần rộng nhất là quần gì?

Câu 4: Nước gì ăn được mà không uống được?

Câu 5: Cầu gì biết chạy?

Câu 6: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Câu 7: Bệnh gì bác sĩ bó tay?

Câu 8: 

Một trăm thứ dầu, dầu chi là dầu không thắp?

Một trăm thứ bắp, bắp chị là bắp không rang?

Một trăm thứ than, than chi là than không quạt?

Một trăm thứ bạc, bạc chi là chẳng ai mua?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Những câu đố vui trên khá bất ngờ và thú vị phải không các con? Vậy các tác giả dân gian đã sử dụng hiện tượng gì để để tạo ra sự bất ngờ, thú vị đó?
	Gợi ý:

1 Luộc

2. Bàn cờ

3.Quần đảo

4. Nước cờ

5. Cầu thủ

6. Con tim

7. Gãy tay

8. Dãi dầu

9. Lắp bắp

10. Than thân

11. Bạc tình




2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu: Nắm được các khái niệm.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1 : Tìm hiểu khái niệm 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv: 

+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ trang 92: “Một nghề cho chín(1) còn hơn chín(2) nghề”

+ Rút ra khái niệm từ đồng âm

+ Yêu cầu học sinh lấy một đến hai ví dụ tương tự

+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ trang 93

. Tôi ăn cơm

. Xe này ăn nhiều xăng

+ Rút ra khái niệm từ đa nghĩa

+ Yêu cầu học sinh lấy một đến hai ví dụ tương tự

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Từ đồng âm

+ Từ “chín”1 chỉ tính chất; “chín” 2 chỉ số lượng; nghĩa của hai từ này khác nhau, không có mối liên hệ nào với nhau. 

+ Ví dụ : từ câu

. Anh ấy đang câu cá (động từ)

. Đoạn văn có 5 câu (đơn vị của văn bản) 

. Các cầu thủ đang câu giờ (kéo dài thời gian)

Từ đa nghĩa

+ Từ “ăn” trong ăn cơm có nghĩa là “tự cho vào cơ thể thức ăn để nuôi sống”, “ăn” trong ăn xăng là “tiếp nhận cái cần thiết cho sự hoạt động”. Hai nghĩa này liên quan đến nhau

+ Ví dụ: từ “ngọt”

. Trái cây rất ngọt (chỉ đồ ăn thức uống có vị như đường, mật.

. Cô ấy nói rất ngọt (chỉ lời nói, âm thanh êm tai, dễ nghe)
	I. Khái niệm

- Từ đồng âm là từ có âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan với nhau;

- Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, các nghĩa khác nhau lại có liên quan với nhau.


3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Gv sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép (giả định lớp có 32 học sinh, trường hợp nhiều hay ít hơn thầy cô linh hoạt công thức)

Vòng 1: Nhóm chuyên gia (10 phút)

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm

Nhóm 1: Bài 1

Nhóm 2: Bài 2

Nhóm 3: Bài 3

Nhóm 4: Bài 4

Vòng 2: Nhóm các mảnh ghép (15 phút)

- Hình thành 5 nhóm mới: mỗi nhóm sẽ có 2 người cũ+ 6 người mới (2 người từ nhóm 2, 2 người nhóm 3, 2 người nhóm 4)

- Các “chuyên gia” sẽ lần lượt trao đổi câu trả lời và thông tin ở vòng 1 cho các thành viên trong nhóm mới. 

- Làm việc cá nhân bài tập số 5

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận 

- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	II. Luyện tập

Bài tập 1 SGK trang 92

a. Lờ đờ bóng ngả trăng chênh ( bóng: hình ảnh của vật do phản chiếu mà có;

b. Bóng đã lăn ra khỏi đường biên dọc ( bóng: quả cầu rỗng bằng cao su, da hoặc nhựa, dễ nẩy, dùng làm đồ chơi thể thao;

c. Mặt bàn được đánh véc-ni thật bóng ( bóng: nhẵn đến mức phản chiếu được ánh sáng gần như mặt gương.

( Những từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì với nhau ( từ đồng âm.

Bài tập 2 SGK trang 92 – 93

a. - Đường lên xứ Lạng bao xa ( đường: chỉ khoảng không gian phải vượt qua để đi từ một địa điểm này đến một địa điểm khác;

- Những cây mía óng ả này chính là nguyên liệu để làm đường ( đường: chỉ chất kết tinh có vị ngọt, dùng trong thực phẩm;

b. – Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát ( đồng: khoảng đất rộng và bằng phẳng, dùng để cày cấy, trồng trọt;

- Tôi mua cái bút này với giá hai mươi nghìn đồng ( đồng: đơn vị tiền tệ

( Những từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì với nhau ( từ đồng âm.

Bài tập 3 SGK trang 93

a. Cây xoài trước sân nhà em có rất nhiều trái

b. Bố vừa mua cho em một trái bóng

c. Cách một trái núi với ba quãng đồng

( Trái trong ba ví dụ đều biểu thị sự vật có dạng hình cầu ( Từ đa nghĩa.

Bài tập 4 SGK trang 93

a. Con cò có cái cổ cao ( Cổ: chỉ một bộ phận cơ thể, nối đầu với thân;

b. Con quạ tìm cách uống nước trong một chiếc bình cao cổ ( Cổ: chỗ eo ở gần phần đầu của một đồ vật, giống hình dáng cái cổ

( Từ đa nghĩa.

c. Phố cổ tạo nên vẻ đẹp của riêng Hà Nội ( Cổ: tính từ, chỉ sự cổ kính, lâu đời, không liên quan gì đến nghĩa của từ cổ trong hai câu a. và b. ( Từ đồng âm.

Bài tập 5 SGK trang 93

- Tiếng hò xa vọng nặng tình nước non

( Nặng: tính chất, mức độ nhiều tình cảm.

- Một số ví dụ có từ nặng được dùng với nghĩa khác:

+ Anh ấy là đối thủ nặng kí

+ Bác ấy bị nặng tai

+ Bệnh nhân bị viêm phổi nặng do mắc Covid


4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

-GV chuyển giao nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

- Gv quan sát, hỗ trợ. 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS lắng nghe nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV khích lệ, động viên, nhận xét
	Câu 1:

a.

- Chị Xuân (tên riêng) - mùa xuân

- Cá thu (tên một loại cá) – mùa thu

- Đông (đông đúc, chỉ số nhiều) – mùa đông

b.

- Lợi (lợi chăng) – lợi ích, thuận lợi

- Lợi trong câu nói của thầy bói: phần thịt bao quanh chân răng

Câu 2: 

a.1: răng: (chỉ một bộ phận trong khoang miệng có chức năng nhai, nghiền nát thức ăn (nghĩa gốc)

a.2: răng( là nghĩa chuyển lấy từ nghĩa gốc chỉ về cái răng, nhưng dùng để cào, không dùng để nhai

=> Từ răng có cùng nét nghĩa chỉ một vật sắc, sếp đều hàng

b.1: miệng: một bộ phận trên mặt người hay ở phần trước của đầu động vật, dùng để ăn, nói, kêu, hót

b.2: phần trên cùng, ngoài cùng, thông với bên ngoài cùng của vật có chiều sâu

=> Từ miệng có cùng nét nghĩa chỉ bộ phận ở phía trước, thông với bên ngoài…


TIẾT 45, 46:                   VĂN BẢN 2. CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

                                                                       (Lâm Thị Mỹ Dạ)

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Chuyện cổ nước mình;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Chuyện cổ nước mình;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của VB với các VB có cùng chủ đề.

2. Phẩm chất: 
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu quê hương, đất nước, tự hào về những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng, dụng cụ
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

+ Gv tổ chức Trò chơi đuổi hình đoán tác phẩm. Có 6 hình ảnh tương ứng với 6 câu chuyện.

+ Học sinh nhận xét về những câu chuyện vừa kể?
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	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới: Đây là những câu chuyện cổ thân thuộc gắn liền với kí ức, tuổi thơ của mỗi người chúng ta. Chính sự thân thuộc ấy đã trở thành nguồn cảnh hứng để nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ viết bài thơ "Chuyện cổ nước mình"
	- HS nêu được:

- Cây tre trăm đốt

- Sự tích trầu cau

- Đẽo cày giữa đường

- Cóc kiện trời

- Thạch Sanh

- Cây khế

=> Là những câu chuyện cổ của đất nước, có giá trị giáo dục…


2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách đọc văn bản. Nắm được các thông tin về tác giả, tác phẩm.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh đọc

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Hướng dẫn cách đọc diễn cảm 

+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.

+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích

? Giới thiệu những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc 

- HS biết cách đọc diễn cảm

2. Chú thích

- Chuyện cổ

- Độ trì

- Độ lượng

- Đa tình

- Đa mang

3. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

- Họ tên: Lâm Thị Mỹ Dạ;

- Năm sinh: 1949;

- Quê quán: Quảng Bình;

- Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nhẹ nhàng, đằm thắm, trong trẻo, thể hiện một tâm hồn tinh tế, giàu yêu thương.

b. Tác phẩm

- Rút từ Tuyển tập, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 2011, tr.203.

- Thể loại: thơ lục bát;

- Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp biểu cảm;


Hoạt động 2.2: Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: 

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát: số tiếng, số dòng, vần nhịp

- Bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc cuả người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra

- Yêu nước, trách nhiệm

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM


Đặc đi

	m thể loại thơ lục bát

	Biểu hiện trong bài thơ


	Số dòng thơ

	
	Số tiếng trong từng dòng

	
	Vần trong các dòng thơ

	
	Nhịp thơ của từng dòng

	


Ôi- ơi; 

	-ta-xa; im-hiền-tiên; trì- đi- thì…

	
	Nhịp thơ của từng dòng
	2/2/2; 4/4; 2/2/2; 2/2/2/2; Nhịp chẵn



	2. Những câu chuyện cổ được nhắc đến và ý nghĩa.

	

	Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận

- Gv quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Tên truyện
Dấu hiệu nhận diện
Ý nghĩa, giá trị nhân văn của các chuyện cổ

(phân tích một vài ví dụ)

Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt, Cây khế, Sọ Dừa

“Ở hiền thì lại gặp lành

Người ngay thì gặp người tiên độ trì”

- Nhân hậu, vị tha, độ lượng, bao dung, đa tình,đa mang..

(Thạch Sanh sẵn sàng giúp đỡ, xả thân vì người khác; khi biết tội ác của Lí Thông nhưng vẫn tha chết cho mẹ con hắn; người em trong truyện cây khế chẳng trách người anh tham lam nửa lời; cô gái út trong Sọ Dừa có tấm lòng thương người đặc biệt đó là người có khiếm khuyết về ngoại hình; đó còn là sự trân quý tình cảm của anh em trong gia đình, là sự thủy chung của lứa đôi qua sự tích trầu cau…) 

Tấm Cám
“Thị thơm thì giấu người thơm”
Đẽo cày giữa đường
“Đẽo cày theo ý người ta/ Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì”
Sự tích trầu cau

Đậm đà cái tích trầu cau

Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người




	

	NV3: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về tình cảm của nhà thơ dành cho chuyện cổ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Đọc 4 câu thơ sau:

“Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn chuyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình”

? Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó trong bốn câu thơ trên?

?  Từ đó hãy cho biết tình cảm của nhà thơ với những câu chuyện cổ đã được thể hiện như thế nào qua hai dòng thơ cuối?

?  Em biết được điều gì về lịch sử, văn hóa dân tộc…qua những câu chuyện cổ?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

(*): Hs có thể kể được: biết phong tục làm bánh chưng, bánh giày; biết về tục ăn trầu đặc biệt trong các đám cưới hỏi…

NV4: Hướng dẫn Hs bày tỏ suy nghĩ của bản thân

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

 + Câu thơ "Tôi nghe chuyện cổ thầm thì/ Lời cha ông dạy cũng vì đời sau" gợi cho em suy nghĩ gì?

+ Hãy chia sẻ về một câu chuyện cổ đã tác động tích cực đến bản thân em?(*) 

+ Gv tổ chức một trò chơi nhỏ kết nối với phần Mở đầu: Những câu chuyện sau đã mang đến cho chúng ta bài học gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận

- Gv quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

(*) Học sinh chia sẻ ý kiến của mình: có thể là một câu chuyện cổ tích, một truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyền thuyết…

III: Tổng kết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS báo cáo kết quả;

- GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	3. Tình cảm của nhà thơ dành cho chuyện cổ

- So sánh: đời tôi (con sông) - đời cha ông (chân trời)

-> Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, thế hệ cha ông đã trở thành quá khứ xa xôi 

- Ẩn dụ: cho tôi nhận mặt ông cha

-> Chính những câu chuyện cổ sẽ lưu giữ lại lịch sử, truyền thống văn hoá của dân tộc, là chiếc cầu nối để con cháu đời nay có thể hiểu về đất nước mình, cha ông mình từ đời sống vật chất, tinh thần, tâm hồn và tính cách, phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, triết lí nhân sinh…

- Tình cảm của nhà thơ: tình cảm thắm thiết, gắn bó sâu nặng, sự trân trọng, biết ơn những câu chuyện cổ. 

4. Suy nghĩ của bản thân

-  "Tôi nghe chuyện cổ thầm thì

Lời cha ông dạy cũng vì đời sau"

 - Những câu chuyện cổ là những bài học sâu sắc, có ý nghĩa sâu xa mà cha ông ta nhằm răn dạy con cháu phải biết sống đúng đạo lí, gìn giữ những giá trị văn hoá của dân tộc.

III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Dùng thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc để nói về những giá trị truyền thống, nhân văn.

- Giọng thơ nhẹ nhàng, tâm tình, thể hiện tình yêu quê hương tha thiết, đằm sâu, nhưng đầy tự hào.

2. Nội dung

- Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào của nhà thơ về những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được thể hiện qua tình yêu đối với những câu chuyện cổ.


3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv hướng dẫn hs củng cố bài học bằng trò chơi Ô chữ bí mật. Có 7 ô chữ hàng ngang và môt từ khóa hàng dọc. 

Câu 1: Đây là nhân vật chăm chỉ, siêng năng  nhưng thường chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình, được chim đại bàng trả ơn?

Câu 2: Đây là kiểu nhân vật trong truyện cổ tích Sọ Dừa?

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ: "Thương người như thể..."

Câu 4: Em bé thông minh được phong làm gì sau khi vượt qua bốn thử thách?

Câu 5: Đây là kiểu nhân vật trong truyện cổ tích Em bé thông minh?

Câu 6: Đây là âu truyện nói về sự trân quý tình cảm anh em trong gia đình và đề cao tình cảm vợ chồng chung thủy, son sắt?

Câu 7: Đây là nhân vật kì ảo thường xuất hiện để bảo vệ những người hiền lành nhưng yếu thế?

- Từ khóa hàng dọc gợi cho em những suy nghĩ gì?
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ, định hướng

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trả lời, hs khác phản biện, bổ sung ý kiến

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv chốt lại kiến thức
	- Ô chữ hàng ngang:

1 Người em

2 Bất hạnh

3 Thương thân

4 Trạng nguyên

5 Thông minh

6 Trầu cau

7 Ông Bụt




4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
 ( Có thể hướng dẫn để HS làm ở nhà)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận về đoạn thơ:

“Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn chuyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình”

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	- Nêu được cảm nhận về đoạn thơ

    Đoạn thơ trong văn bản Chuyện cổ nước mình để lại trong em vô vàn suy nghĩ. “Đời cha ông với đời tôi” là hai thế hệ đã xa. Hình ảnh so sánh con sông với chân trời không chỉ khiến lời thơ hàm súc mà dường như còn gửi gắm trong đó một nỗi niềm tiếc nuối cho thứ ta gọi là thế hệ. Khoảng cách thế hệ ấy có thể làm con người khác, con người đổi thay nhưng ở đó, ta vẫn thấy đẹp mãi, đẹp mãi đó là chuyện cổ. Chuyện cổ nghĩa tình yêu thương nhẹ nhàng, êm ả như lời dạy chân tình. Và mỗi người, “nhận mặt ông cha” nhưng sâu hơn thế là khám phá thế giới tâm hồn, tiếp nối thế hệ cha ông. Chúng ta của hôm nay sẽ trau dồi mình, sẽ nỗ lực và cố gắng ra sao để quê hương, để bài học trong chuyện cổ ấy mãi sáng ngời!


TIẾT 47, 48:  VĂN BẢN 3. CÂY TRE VIỆT NAM

                                                                         (Thép Mới)

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực


- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Cây tre Việt Nam;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Cây tre Việt Nam;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề.

2. Phẩm chất:
- Giúp HS rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương đất nước, với biểu tượng cây tre của dân tộc Việt Nam.
- Lồng ghép nộ dung GDQP & AN: Giáo dục tinh thần đoàn kết tự hào dân tộc
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác2 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b) Tổ chức thực hiện:
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	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Cách 1: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm sẽ kể tên các sản phẩm từ tre/ họ hàng loài tre gắn liền với con người? (Gv kết hợp trình chiếu hình ảnh). Theo các em, trong các loại cây trên, cây nào gắn bó nhiều nhất với đời sống con người Việt Nam?

Cách 2: Đố vui về các loài cây

Câu 1: Bao năm kinh sử dùi mài

Anh mong đỗ Trạng, xe về rước em?

Câu 2: Cây gì bông nở trắng phơ

Vua Đinh thuở nhỏ làm cờ chơi binh?

Câu 3: Mình vàng lại mặc áo xanh

Rủ nhau đi tắm ao làng mấy hôm

Tắm xong ốm nghén nằm ươn

Sinh ra đứa bé như con bạch xà?

Câu 4: Cây gì thẳng tắp trước nhà

Trái ngon dành tặng riêng bà, bà ơi?

Câu 5: Cây gì mang dáng quê hương

Thân chia từng đốt rợp đường em đi

Mầm non dành tặng thiếu nhi

Gắn vào huy hiệu em ghi tạc lòng?

Câu 6: Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Câu 7: Cây gì Cuội vẫn ngồi chơi

Nghêu ngao khúc hát ời ời gọi cha?

Cây đa

Câu 8: Cây gì chị Tấm hiện hình

Để vua mắc võng thả mình trong mơ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới: Quả thật không có loài cây nào mà có sự gắn bó mật thiệt với con người Việt Nam, từ đời sống thường ngày đến chiến đấu như cây tre. Nhà văn Thép Mới đã có những trang văn rất tinh tế viết về cây tre. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu trang viết ấy với tựa đề “Cây tre Việt Nam” 
	- Cách 1: Hs kể tên được các sản phẩm: làm đồ chơi, làm đũa, cũi, nôi, chiếu, giường, cày, bừa, nhà, chống lũ lụt, làm giàn mướp, làm vũ khí…

- Cách 2:

+ Cây Trạng nguyên

+ Cây bông lau

+ Cây giá đậu

+ Cây cau

+ Cây tre

+ Cây phượng

+ Cây xoan đào




2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Đọc và tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Giúp HS biết cách đọc văn bản
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh đọc

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Hướng dẫn cách đọc văn bản

+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.

+ Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích

?  Tìm hiểu sơ lược về tác giả, tác phẩm

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc 

- HS biết cách đọc

2. Chú thích

- Nhũn nhặn

- Giang

- Đánh chắt

- Tầm vông

- Thành đồng Tổ quốc

3. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

- Họ tên: Hà Văn Lộc;

- Năm sinh – năm mất: 1925 – 1991;

- Quê quán: Nam Định

- Là nhà văn, nhà báo nổi tiếng chuyên viết về đề tài Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam.

b. Tác phẩm

- VB Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà làm phim Ba Lan.

- Thể loại: bút ký chính luận trữ tình, giới thiệu phim tài liệu;

- Phương thức biểu đạt: miêu tả kết hợp biểu cảm;

- Bố cục: 4 phần:

+ Từ đầu... như người: giới thiệu về cây tre trong mối quan hệ với con người Việt Nam.

+ Tiếp... chung thủy: tre – người bạn gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam;

+ Tiếp... chiến đấu!: tre đồng hành chiến đấu cùng dân tộc Việt Nam;

+ Còn lại: Hình ảnh cây tre khi Việt Nam đã giành chiến thắng (tre gắn với đời sống tinh thần) và tre trong tương lai.


Hoạt động 2.2: Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: 

- Tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của nhà văn qua hình ảnh cây tre với những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý đã trở thành một biểu tượng của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

- HS nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu

- Yêu nước, trách nhiệm
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu vẻ đẹp của cây tre

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Tìm những chi tiết nói về hình dáng và phẩm chất của cây tre?

? Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng nhiều nhất, nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu Cây tre- người bạn thân của nông dân, nhân dân Việt Nam 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ:

Cách 1: GV phát PHT số 1 

Cách 2: Gv sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép (giả định lớp có 32 học sinh, trường hợp nhiều hay ít hơn thầy cô linh hoạt công thức)
Vòng 1: Nhóm chuyên gia (10 phút)

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm

Nhóm 1: Tìm hiểu Cây tre với đời sống vật chất và tinh thần của con người:

+ Tìm những chi tiết cho thấy cây tre với đời sống vật chất và tinh thần của con người 

+ Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng nhiều nhất, nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Nhóm 2: Tìm hiểu Cây tre trong chiến đấu:

+ Tìm những chi tiết cho thấy cây tre đồng hành với con người trong chiến đấu?

+ Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng nhiều nhất, nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Nhóm 3: Tìm hiểu cây tre với người nông dân

+ Tìm những chi tiết cho thấy cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam

+ Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng nhiều nhất, nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Nhóm 4: Tìm hiểu cây tre đồng hành với dân tộc trong hiện tại và tương lai:

+ Liệt kê những chi tiết tác giả bàn về vai trò của cây tre khi đất nước bước vào công nghiệp hóa?

+ Theo em hiện nay cây tre có còn là một hình ảnh thân thuộc với đất nước, con người Việt Nam không? Vì sao?

Vòng 2: Nhóm các mảnh ghép (15 phút)

- Hình thành 5 nhóm mới: mỗi nhóm sẽ có 2 người cũ+ 6 người mới (2 người từ nhóm 2, 2 người nhóm 3, 2 người nhóm 4)

- Các “chuyên gia” sẽ lần lượt trao đổi câu trả lời và thông tin ở vòng 1 cho các thành viên trong nhóm mới. 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận

- Gv quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

NV3: Hướng dẫn Hs tìm hiểu Cây tre- biểu tượng cao quý của người Việt Nam 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV phát PHT số 2: 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, gợi mở, cố vấn

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
- Lồng ghép QP&AN : Những giá trị truyền thống văn hoá bao đời của dân tộc được cha ông ta lưu truyền lại, đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lối sống tình nghĩa ở hiền gặp lành,uống nước nhớ nguồn, … đều là những giá trị văn hoá cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam.
	II. Đọc ìm hiểu văn bản

1. Vẻ đẹp của cây tre

- Hình dáng

+  Mầm măng non mọc thẳng;

+ Màu xanh của tre tươi mà nhã nhặn;

+ Dáng tre vươn mộc mạc và thanh cao;

- Phẩm chất

+  Tre có thể mọc xanh tốt ở mọi nơi;

+ Tre cứng cáp mà lại dẻo dai, vững chắc;

+  Tre là thẳng thắn, bất khuất “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”, 

- Nghệ thuật: nhân hóa

⟶ Tre là biểu tượng cao quý về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, đây là hình ảnh biểu trưng cao quý của dân tộc Việt.

2. Cây tre- người bạn thân của nông dân, nhân dân Việt Nam

a. Cây tre với đời sống vật chất và tinh thần của con người

- Cây tre gắn bó với đời sống vật chất và tinh thần

+ Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính.

+ Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hoá lâu đời.

+ Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.

+ Giang chẻ lạt, buộc mềm, khít chặt như những mối tình quê cái thuở ban đầu thường nỉ non dưới bóng tre, bóng nứa.

+ Các em bé còn có đồ chơi gì nữa ngoài mấy que chuyền đánh chắt bằng tre.

+ Tuổi già hút thuốc làm vui. Với chiếc điếu cày tre là khoan khoái.

+ Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên giường tre, tre với mình, sống có nhau, chết có nhau, chung thuỷ.

- Nghệ thuật: nhân hóa

⟶ Tre như người bạn
b. Cây tre trong chiến đấu
- Tre đồng hành trong chiến đấu

+ Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc.

+ Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. 

+ Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. 

+ Tre hi sinh để bảo vệ con người.

+ Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

- Nghệ thuật: Nhân hóa

 → Giá trị phép nhân hóa: Cây tre trở nên gần gũi, gắn bó với con người, ca ngợi công lao và phẩm chất của tre.

- Lồng ghép QP&AN: Có thể thấy sự sáng tạo, mưu trí, thông minh của người Việt Nam trong việc sử dụng cây tre – một loại cây phổ biến tưởng chừng như vô hại thành một thứ vũ khí sắc bén, giúp dân ta đánh bại bao kẻ thù tàn ác. Tài năng đó của ông cha ta là sức mạnh tiềm tàng bên trong con người, biết khắc phục và tận dụng mọi ưu thế để chiến thắng kẻ thù. 
c. Cây tre với người nông dân

- Tre là người bạn của nông dân

+ Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn; Tre ăn ở với người ; Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm công nghìn việc; Tre là người nhà.

+ Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.

+ Sống trong từng vật dụng bình dị nhất: cối xay, chẻ lạt, que chuyền, điếu cày, nôi tre, giường tre, diều tre, sáo tre.

- Nghệ thuật: Liệt kê, nhân hóa

⟶ Sự thân thuộc và lợi ích to lớn của tre
d. Cây tre đồng hành với dân tộc trong hiện tại và tương lai
- Tre vẫn là người bạn đồng hành của dân tộc ta trong hiện tại và tương lai: Tre xanh vẫn là bóng mát, tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình và tiếng sáo diều tre cao vút mãi.

- Hiện nay, tuy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ nhưng cây tre vẫn là người bạn thân thuộc của con người Việt Nam: tre gắn bó với sinh hoạt hàng ngày như các sản phẩm mây tre đan,  từ đôi đũa trong bữa ăn đến chiếc chiếu nằm nghỉ lưng, chiếc nón che nắng che mưa, tre không phải chống giặc ngoại xâm đổi lại chống thiên tai giúp con người…

3. Cây tre- biểu tượng cao quý của người Việt Nam

- Sức sống mãnh liệt, bền bỉ

- Giản dị

- Thanh cao

- Chung thủy

- Cần cù

- Ngay thẳng

- Khiêm nhường

- Chí khí, hiên ngang

- Bất khuất, kiên cường

- Anh hùng trong lao động, chiến đấu

=> Vẻ đẹp, khí chất của cây tre cũng là vẻ đẹp, khí chất của con người Việt Nam



Hoạt động 2.3: Tổng kết

a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản/ Đánh giá quá trình học tập của học sinh

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Khái quát nghệ thuật và nội dung bài kí?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Hs trả lời

- Hs khác lắng nghe, bổ sung

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật
- Lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu; cách sử dụng các biện pháp tu từ, điệp ngữ, hoán dụ,... ( Thể hiện tình cảm, cảm xúc của người viết.

2. Nội dung

- Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của nhà văn qua hình ảnh cây tre với những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý đã trở thành một biểu tượng của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam;



3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng hoàn thành bài tập.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm: Kết quả của HS

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Văn bản Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

a. Kí

b. Truyện ngắn

c. Tiểu thuyết

d. Thơ

Câu 2: Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

a. Tô Hoài

b. Nam Cao

c. Thép Mới

d. Lâm Thị Mỹ Dạ
Câu 3: Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

a. Ẩn dụ

b. Hoán dụ

c. So sánh

d. Nhân hóa
Câu 4: “Thành đồng Tổ quốc” là chỉ danh hiệu miền đất nào?

a. Bắc Bộ

b. Trung Bộ

c. Nam Bộ

d. Tây Nguyên
Câu 5: Tre đã trở thành biểu tượng của đất nước, dân tộc Việt Nam

a. Đúng

b. Sai

4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng hoàn thành bài tập.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Viết một đoạn văn từ 7-10 câu trình bày cảm nhận của em về cây tre?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	- Hs viết đoạn văn đúng hình thức, dung lượng

- Nêu được cảm nhận về cây tre

Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

    Từ lâu tre đã trở thành người bạn của ng dân Việt Nam , là biểu tượng cho những phẩm chất của con người Việt Nam : nhũn nhặn , đoàn kết , thuỷ chung , bất khuất ... Tre thường mọc gần nhau theo khóm tạo thành những lũy tre xanh rì rào trong gió. Từ bao đời nay, tre mọc luôn đứng cạnh nhau chứ không hề riêng lẻ. Nó cũng giống như tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam vậy. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước, tre cũng gắn bó cùng dân tộc. Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta... Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù... Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Chính trong hoàn cảnh chiến đấu, tre bộc lộ nhiều phẩm chất cao quí khác: thẳng thắn, bất khuất Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Tre lại vì ta mà cùng ta đánh giặc. Dù bất cứ chỗ nào, đất có cằn cỗi bao nhiêu thì tre vẫn cứ vươn lên xanh tốt giống như tinh thần vươn lên trước mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống của người dân lao động. Yêu sao cây tre Việt Nam. Tre không khác gì một người bạn của con người và cũng là hiện thân của đức tính con người Việt Nam. Dù cho đến ngàn đời sau, khi công nghệ có phát triển thìtre vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn dân tộc như những gì gần gũi và thân thương nhất


TIẾT 49: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

- Năng lực nhận diện và phân tích biện pháp tu từ hoán dụ, chỉ ra được tác dụng của biện pháp tu từ này;

- Hiểu được ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.

2. Phẩm chất

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu/tivi, bảng, dụng cụ khác 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn, yêu cầu HS trả lời:
Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

(Bài ca vỡ đất – Hoàng Trung Thông)

Theo em, từ “bàn tay” trong dòng thơ thứ nhất chỉ đối tượng nào?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS báo cáo kết quả;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV dẫn dắt vào bài học mới: Từ “bàn tay” trong ví dụ trên dùng để chỉ người lao động; ở đây nhà thơ đã lấy cái bộ phận để thay thế cho cái toàn thể. Đó chính là một trong những dấu hiệu để nhận biết biện pháp tu từ hoán dụ.
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu:

- Nhận biết được hoán dụ và hiểu tác dụng của việc sử dụng hoán dụ. 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

 GV yêu cầu HS đọc phần thông tin trong SGK trang 99 – 100 và nêu hiểu biết về hoán dụ;

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

-Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Hoán dụ

- Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

- Có 4 kiểu hoán dụ thường gặp:

+ Lấy một bộ phận để gọi toàn thể;

+ Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng;

+ Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật;

+ Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.


3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học: biện pháp tu từ hoán dụ.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS:

+ Hoàn thành trước các bài tập 1, bài tập 3 SGK trang 99 – 100;

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

NV2:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc các bài tập 2 SGK trang 100 và hoàn thành bài tập trên lớp/ ở nhà.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gợi ý;

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	II. Bài tập

Bài tập 1 SGK trang 99 – 100

a. Nhắm mắt xuôi tay ( nói đến cái chết.

b. Mái nhà tranh, đồng lúa chín ( thay thế cho quê hương, làng mạc, ruộng đồng nói chung.

c. Áo cơm cửa nhà ( nói đến của cải vật chất, những thứ tốt đẹp mà người tốt, hiền lành xứng đáng được hưởng.

Bài tập 2 SGK trang 100

a. - Biện pháp tu từ so sánh, ví khoảng cách giữa Đời cha ông với đời tôi cũng xa như con sông với chân trời.

( Tác dụng: Tác giả muốn diễn tả ý: giữa các thế hệ luôn có những khoảng cách.

b. - Biện pháp tu từ nhân hóa: gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù; Tre xung phong vào xe tăng đại bác.

( Tác dụng: tăng tính gợi hình, gợi cảm, làm cho câu văn thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời nhấn mạnh tác dụng và phẩm chất cao quý của cây tre: tre cũng có những hành động và đức tính giống con người.

Bài tập 3 SGK trang 100

Đẽo cày theo ý người ta

Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì

( Liên tưởng đến thành ngữ: Đẽo cày giữa đường;

( Ý nghĩa: những người không độc lập, không có chính kiến riêng, luôn bị tác động và thay đổi theo ý kiến người khác thì làm việc gì cũng không đạt được kết quả.


4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.

b.Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Tre già măng mọc là một thành ngữ quen thuộc. Dựa vào bài Cây tre Việt Nam, hãy viết một đoạn văn (5 – 7 dòng) nêu cách hiểu của em về thành ngữ này.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ

- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	- Hs viết đoạn văn đúng hình thức, dung lượng

- Nêu được cách hiểu

   Ý nghĩa thành ngữ tre già măng mọc có nghĩa là Thế hệ trước sẽ đào tạo thể hệ sau để thế hệ sau có kinh nghiệm và phát triển những gì mà thế hệ trước đã tạo ra và sau đó sẽ truyền lại cho thế hệ sau nữa, cứ thế cứ thế mà thế hệ trẻ luôn kế thừa và sẽ phát huy nó. Tre và măng luôn mọc gần nhau vì thế tre già luôn che chở và bảo vệ măng tránh ánh nắng mặt trời để cho măng lớn và phát triển. Hình ảnh tre và măng tựa vào nhau và cứ thế cứ thế thế hệ này sẽ tiếp nối thế hệ trước để phát huy.



TIẾT 50,51:                                            VIẾT

TẬP LÀM MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;

- Năng lực viết, tạo lập văn bản.

2. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- Phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

? Em hãy đọc một bài/ đoạn thơ lục bát mà em thích? Vì sao em lại thích bài thơ/ đoạn thơ đó?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, hỗ trợ

Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS đọc, trình bày câu trả lời 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới:

Những bài/ đoạn thơ lục bát mà các con vừa đọc đều mang cái hay riêng. Có bài thì nội dung lắng đọng, da diết; có bài thì hình ảnh thơ độc đáo, thú vị…? Các con có bao giờ đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để làm được một bài thơ lục bát chưa? Vậy thì tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm một bài thơ lục bát nhé.
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tập làm một bài thơ lục bát

a. Mục tiêu: 

- Nhận dạng được một số yếu tố thơ lục bát về số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp thơ.

- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát;
b. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu yêu cầu về một bài thơ lục bát; đọc và phân tích bài viết tham khảo

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

+ Em hãy cho biết khi làm một bài thơ lục bát cần phải đảm bảo những yêu cầu nào?

+ Gv phát PHT số 1, học sinh làm việc nhóm đôi

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn

- GV quan sát, gợi mở ( em thấy kênh nào dễ nhìn, dễ nhớ hơn...)

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I.  Tập làm một bài thơ lục bát 

1. Yêu cầu về một bài thơ lục bát

- Về nội dung: Một bài thơ lục bát có nội dung hay là nội dung đó thể hiện được một cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị về cuộc sống.

- Về hình thức:

+ Ngôn ngữ: Hàm súc, gợi hình, gợi cảm.

+ Sử dụng hài hoà các BPNT như nhân hoá, so sánh, điệp từ, điệp ngữ…tạo những liên tưởng độc đáo, thú vị.

+ Cách gieo vần, nhịp điệu: Theo quy luật của thơ.

2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo

	PHT số 1

Ví dụ:

Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay là rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

Dự kiến sản phẩm

Tiếng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhịp thơ

lục

-

Nam

(bằng: thanh ngang

-

nước

(trắc: thanh hỏi)

-

ơi

(bằng: thanh huyền)

(vần: ơi)
2/2/2

bát

-

mông

(bằng: thanh ngang)

-

lúa

(trắc: thanh sắc)

-

Trời

(bằng: thanh ngang)

(vần: ông)
-

hơn

(bằng: thanh huyền)

(vần: ơn)
2/2/2/2

lục

-

cò

(bằng: thanh ngang

-

Lả

(trắc: thanh nặng)

-

rờn

(bằng: thanh huyền)

(vần: ơn)
2/2/2

bát

-

mờ

(bằng: thanh ngang

-

đỉnh

(trắc: thanh hỏi)

-

sơn

(bằng: thanh huyền)

(vần: ơn)
-

chiều

(bằng: thanh ngang)

2/2/2/2

Nhận xét:

- Số dòng, số tiếng: 4 (chắn; dòng lục có 6 tiếng; dòng bát có 8 tiếng

- Gieo vần: tiếng cuối của câu lục với tiếng 6 của câu bát. Tiếng 6 của câu bát với tiếng 6 của câu lục tiếp theo. 

- Nhịp thơ: Nhịp chẵn

+ Câu lục: 2/2/2

+ Câu bát: 2/2/2/2



	NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu bước khởi động viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Gv chiếu 2 ví dụ và yêu cầu học sinh điền từ còn thiếu vào chỗ trống

a.

Tiếng chim vách núi nhỏ dần

Rì rầm tiếng suối khi…khi xa

Ngoài thềm rơi chiếc lá…

Tiếng rơi rất mỏng như…rơi nghiêng

b. 

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió… thì nhiều

Mải mê đuổi một cánh…

Củ khoai nướng để cả… thành tro.

+ Em sẽ chọn đề tài nào để làm bài thơ lục bát?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

NV2: Hướng dẫn Hs thực hành viết và chỉnh sửa

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV trình chiếu và phát bảng kiểm số 1 cho học sinh

+ Yêu cầu học sinh làm thơ lục bát dựa theo các tiêu chí bảng kiểm

+ Sau khi làm xong, lần lượt điền các tiếng vào PHT số 3

+ Dùng bảng kiểm số 2 để tự đánh giá bài thơ của mình, sau đó dùng bảng kiểm đánh giá đồng đẳng (bạn bên cạnh)

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, hướng dẫn: Học sinh đọc lại các câu thơ xem đã đảm bảo các yêu cầu: cách gieo vần; phối hợp thanh điệu, ngắt nhịp, đã diễn đạt trọn vẹn ý tưởng và cảm xúc chưa; nếu chưa thì điều chỉnh, thay thế. Bài thơ có sử dụng các biện pháp tu từ không…
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS đọc sản phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	3. Thực hành viết theo các bước

a. Khởi động viết

* Tập gieo vần

a. gần- đa- là

b. đông- diều- chiều

* Xác định đề tài

Đề tài gợi cho em nhiều cảm xúc: quê hương, gia đình, bạn bè, thầy cô…

b. Thực hành viết

- Học sinh làm thơ

- Hoàn thiện PHT

c. Chỉnh sửa và chia sẻ 
- Đọc diễn cảm bài thơ theo đúng giọng điệu.

- Dùng bảng kiểm để kiểm tra và sửa lại bài thơ đảm bảo đúng luật của thể thơ lục bát.




Hoạt động 2.2: Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

a. Mục tiêu: 

- Biết cách phân tích văn bản mẫu

- Nhận biết được quy trình viết

- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Chăm chỉ: tích cực học tập; 

- Yêu nước: trân trọng, yêu mến các tác phẩm văn học dân tộc

b.Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu và phân tích bài viết tham khảo

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Theo em, yêu cầu đối với khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát là gì?

+ GV yêu cầu HS quan sát đoạn văn trang 78-SGK và hoàn thiện PHT số 1 (Làm việc nhóm đôi) (*)
Đặc điểm đoạn văn

Biểu hiện

Cảm xúc

Nội dung mở đoạn

Thân đoạn

Nội dung kết đoạn

+ Rút ra những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv bổ sung, nhận xét

(*)

Đặc điểm đoạn văn

Biểu hiện

Nội dung mở đoạn, cảm xúc chủ đạo

Giới thiệu bài ca dao

Thân đoạn

Nêu cảm xúc về nội dung chính của bài

- Nêu cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bà

 ca dao

Nội dung kết đoạn

Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.

NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các bước Trước khi viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu đề bài: Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ, nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào? Hãy ghi lại cảm nhận của em về một bài thơ lục bát yêu thích. 

+ Xác định mục đích viết, người đọc?

+ Em dự định lựa chọn bài thơ, hay bào ca dao nào? 

+ Gv phát PHT số… để hướng dẫn học sinh tìm ý

+ Gv phát PHT số…để hướng dẫn học sinh lập dàn ý

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv bổ sung, nhận xét

NV 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bước Viết bài và Chỉnh sửa bài viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Gv phát / trình chiếu bảng kiểm số 2

Dựa vào dàn ý, viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo các yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.

+  Dùng bảng kiểm số 2 để tự đánh giá bài thơ của mình, sau đó dùng bảng kiểm đánh giá đồng đẳng (bạn bên cạnh)

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv bổ sung, nhận xét
	II. Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

1. Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

- Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Giới thiệu bài thơ, tác giả

- Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 

- Nêu được cảm xúc về nội dung chính hoặc một khía cạnh nội dung của bài thơ

- Thể hiện được cảm nhận của về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bài thơ (thể thơ, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ…)

2. Đọc và phân tích bài viết mẫu

- Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát: Nét đẹp bài cao dao Anh đi anh nhớ quê nhà…

+ Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ.

+ Thân đoạn: Trình bày cảm xúc về bài thơ

. Cảm xúc về nội dung chính

. Ý nghĩa, chủ đề của bài thơ

. Nêu cảm nhận về một số hình thức nghệ thuật của bài thơ. 

+ Kết đoạn: Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.

3. Thực hành viết theo các bước

a.  Trước khi viết.

* Xác định mục đích viết, người đọc

- Mục đích: bày tỏ cảm xúc về bài thơ lục bát

- Người đọc: Thầy cô, bạn bè, người thân
* Lựa chọn bài thơ lục bát

- Ca dao khuyết danh

- Một sáng tác của nhà thơ

* Tìm ý, lập dàn ý
- Tìm ý
- Ghi những suy nghĩ, cảm xúc

- Cảm nhận chung khi đọc bài thơ? Bài thơ biểu hiện những điều gì? Bài thơ có những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ nào nổi bật…

* Lập dàn ý:

Theo PHT số…

b.  Viết bài
 Dựa vào dàn ý, viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo các yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

c.  Chỉnh sửa bài viết


3-4. Hoạt động: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập.

b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS: Dựa vào phiếu chỉnh sửa, hãy chỉnh sửa lại đoạn văn của em cho hoàn chỉnh.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
                              ******************************************
TIẾT 52: NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY SUY NGHĨ VỀ TÌNH CẢM CỦA CON NGƯỜI VỚI QUÊ HƯƠNG

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.

2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b.Tổ chức thực hiện:

- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời: Quê hương em có điều gì đặc biệt khiến em ấn tượng hay nhớ mãi? Điều đặc biệt đó khiến em cảm thấy như thế nào?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng thực hành trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương.

2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Chuẩn bị bài nói

a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: xác định mục đích nói, bám sát mục đích nói và đối tượng nghe;
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói: lựa chọn đề tài, nội dung nói, tìm ý dựa vào trải nghiệm của chính HS;

- GV hướng dẫn HS luyện nói theo nhóm, góp ý cho nhau về nội dung, cách nói;

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học;

- Các nhóm tìm ý, luyện nói.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trả lời về đề tài, nội dung, các ý trong bài nói;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức .
	1. Chuẩn bị bài nói và các bước tiến hành
Trước khi nói

- Lựa chọn đề tài, nội dung nói;

- Tìm ý, lập ý cho bài nói;

- Chỉnh sửa bài nói;

- Tập luyện.


Hoạt động 2.2: Trình bày bài nói

a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói, khi lắng nghe. Nắm được cách đánh giá bài nói/trình bày.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV gọi một số HS trình bày trước lớp;

- GV hướng dẫn các HS còn lại đánh giá bài nói/phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá;

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Một số HS nói trước lớp;

- Các HS còn lại lắng nghe và điền vào phiếu.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi HS khác nhận xét, đặt câu hỏi, góp ý cho bài nói của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
	2. Trình bày bài nói

3. Đánh giá bài nói


3-4. Hoạt động: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng để nói và nghe.
b. Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS: HS thực hành nói lại, dựa trên những góp ý và đánh giá của giáo viên và các bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
3-5 Hoạt động: VẬN DỤNG (Về nhà)
a. Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh củng cố, mở rộng thực hành đọc.
b. Tổ chức thực hiện: 
Gv: Yêu cầu học sinh làm theo câu hỏi trong sgk
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn làm bài tập 1

Câu 1. Kẻ vào bảng theo mẫu sau và điền thông tin ngắn gọn về các văn bản đã học:
	

	Bảng 1
Đặc điểm/Văn bản
Chùm ca dao về quê hương đất nước
Chuyện cổ nước mình
Cây tre Việt Nam
Biện pháp tu từ nổi bật

Tình cảm, cảm xúc của tác giả

Dự kiến sản phẩm
Đặc điểm/Văn bản
Chùm ca dao về quê hương đất nước
Chuyện cổ nước mình
Cây tre Việt Nam
Biện pháp tu từ nổi bật

Ẩn dụ

So sánh, ẩn dụ

Nhân hóa, điệp ngữ

Tình cảm, cảm xúc của tác giả

Tình yêu quê hương, đất nước, lòng yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của các vùng miền khác nhau.
Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào của nhà thơ về những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được thể hiện qua tình yêu đối với những câu chuyện cổ.
Bài văn đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của nhà văn qua hình ảnh cây tre - một biểu tượng của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam.
Câu 2: Tìm và đọc diễn cảm một số bài thơ lục bát

 Bài Yêu lắm quê hương - Hoàng Thanh Tâm
Em yêu từng sợi nắng cong

Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò

Em yêu chao liệng cánh cò

Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm

Em yêu khói bếp vương vương

Xám màu mái lá mấy tầng mây cao

Em yêu mơ ước đủ màu

Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua

Em yêu câu hát ơi à

Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa

Em yêu cánh võng đong đưa

Cánh diều no gió chiều chưa muốn về

Đàn trâu thong thả đường đê

Chon von lá hát vọng về cỏ lau

Trăng lên lốm đốm hạt sao

Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên

Em đi cuối đất cùng miền

Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân.


(THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU)
a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được đặc điểm thơ lục bát trong các bài thơ, ca dao

- Viết được đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm thể loại thơ lục bát trong bài thơ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

+  Hoàn thiện PHT để thấy được đặc điểm của thể loại thơ lục bát trong bài ca dao
	1. Đặc điểm của thể loại thơ lục bát trong bài thơ

	PHT số

Đặc điểm của thể thơ lục bát
Thể hiện trong bài ca dao
Số dòng thơ
Phối hợp thanh điệu

Số tiếng trong từng dòng
Vần trong các dòng thơ
Nhịp thơ
Biện pháp tu từ

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Đặc điểm của thể thơ lục bát
Thể hiện trong bài ca dao
Số dòng thơ
26 dòng (13 dòng lục, 13 dòng bát)
Phối hợp thanh điệu

Dòng lục: B-T-B; 

Dòng bát: B-T-B-B

Số tiếng trong từng dòng
Mỗi dòng lục có 6 tiếng, mỗi dòng bát có 8 tiếng
Vần trong các dòng thơ
Trời- đời; hoa-xa-ra; màu- sâu;…
Nhịp thơ
Dòng lục: 2/2/2; 

Dòng bát: 4/4, 2/2/2/2



D. RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY
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